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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 02/09/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1
802135 Thiên văn học đại cương

3 35 Võ Thành Lâm 10125
03

4 8 3 C.B002 DKH1211 12345-7890------

2 3 35 Võ Thành Lâm 10125 5 1 2 C.E601 DKH1211 12345-7890------

3 821302 Lý luận dạy học môn Khoa học tự nhiên 2 40 Lê Minh Đức 10595 01 4 6 3 C.A303 DKH1231 12345-78901-----

4
821313

Tổ chức hoạt động dạy học môn KHTN ở
trường phổ thông

3 20 Vũ Hoài Nam 10161
01

3 1 2 C.B002 DKH1221 123456789012----

5 3 20 Vũ Hoài Nam 10161 5 1 3 C.E602 DKH1221 123456789012----

6 821331
Kiểm tra và đánh giá trong dạy học môn
KHTN

2 20 Nguyễn Thị Phượng Liên 11300 01 2 8 3 C.E303 DKH1221 1234567890------

7
821402 Toán cho sư phạm khoa học tự nhiên 1

3 20 Nguyễn Phúc Bình 10155
01

4 1 3 C.A505 DKH1241 123456789-------

8 3 20 Nguyễn Phúc Bình 10155 6 4 2 C.B006 DKH1241 123456789-------

9
821407 Động vật học

4 40 Nguyễn Thanh Tuấn 11260
01

2 1 2 C.E605 DKH1231 123456789-------

10 4 40 Nguyễn Thanh Tuấn 11260 3 8 3 C.B003 DKH1231 123456789-------

11 821407 Động vật học 4 20 Nguyễn Thanh Tuấn 11260 01 01 2 1 5 C.A404 DKH1231 ---------012345-

12 821407 Động vật học 4 20 Nguyễn Thanh Tuấn 11260 01 02 3 1 5 C.A404 DKH1231 ---------012345-

13 821408 Thí nghiệm cơ sở vật lí 2 20 Lê Thị Minh Phương 11222 01 6 1 5 C.A411 DKH1231 123456-890123---

14 821408 Thí nghiệm cơ sở vật lí 2 20 Lê Thị Minh Phương 11222 02 5 1 5 C.A411 DKH1231 123456-890123---

15
821409 Hóa lý

3 20 Đặng Xuân Dự 10916
01

4 3 3 C.B003 DKH1221 123456789-------

16 3 20 Đặng Xuân Dự 10916 6 4 2 C.B106 DKH1221 123456789-------

17 821410
Phương pháp NCKH ngành Sư phạm Khoa
học Tự nhiên

2 20 Đặng Xuân Dự 10916 01 5 6 3 C.E504 DKH1221 123456789012----

18
821412 Giải phẫu sinh lý người

4 20 Dư Lý Thuỳ Hương 10141
01

4 1 2 C.B004 DKH1221 123456789-------

19 4 20 Dư Lý Thuỳ Hương 10141 6 1 3 C.B006 DKH1221 123456789-------

20 821412 Giải phẫu sinh lý người 4 20 Dư Lý Thuỳ Hương 10141 01 01 6 1 5 C.A401 DKH1221 ---------012345-

21 821415 Hoá vô cơ 3 40 Bùi Xuân Vương 11325 01 4 1 3 C.B002 DKH1231 123456789012345-

22 821418 Thực tế bộ môn 2 34 Lê Minh Đức 10595 01 0 0 5 DKH1211 -----6----------



Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 03/08/2024 23:26 Trang 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 02/09/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

23 821418 Thực tế bộ môn 2 34 Lê Minh Đức 10595 01 5 6 4 C.A404 DKH1211 ---4------------

24
821426 Sinh thái học và đa dạng sinh học

3 34 Nguyễn Đức Hưng 10139
01

3 7 3 C.C101 DKH1211 12345-78--------

25 3 34 Nguyễn Đức Hưng 10139 4 1 2 C.B006 DKH1211 12345-78--------

26 821426 Sinh thái học và đa dạng sinh học 3 17 Nguyễn Đức Hưng 10139 01 01 4 1 5 C.A404 DKH1211 --------9012----

27 821426 Sinh thái học và đa dạng sinh học 3 17 Nguyễn Đức Hưng 10139 01 02 3 6 5 C.A403 DKH1211 --------9012----

28
821428 Khoa học tự nhiên và đời sống

3 34 Đặng Xuân Dự 10916
01

2 6 3 C.C107 DKH1211 12345-7890------

29 3 34 Đặng Xuân Dự 10916 3 2 2 C.A307 DKH1211 12345-7890------

30
821501 Hóa học đại cương

5 30 Đặng Xuân Dự 10916
01

2 3 3 C.A301 DKH1241 123456789012----

31 5 30 Đặng Xuân Dự 10916 6 2 2 C.B106 DKH1241 123456789012----

32 821501 Hóa học đại cương 5 25 Vũ Hoài Nam 10161 01 01 3 6 5 C.A408 DKH1241 ------789012----

33
821508 Lý luận dạy học môn Khoa học tự nhiên

3 30 Lê Minh Đức 10595
01

4 4 2 C.A508 DKH1241 12345-7890------

34 3 30 Lê Minh Đức 10595 5 3 3 C.A302 DKH1241 12345-7890------

35 863005 Giáo dục học đại cương 2 120 Trương Đình Bảo Hương 10431 02 4 8 3 1.B003 DKH1241 1234567890------

36
863514 Tâm lí học (A)

3 50 Nguyễn Thị Hồng Hoa 10312
01

2 6 2 C.A510 DKH1241 12345678901-----

37 3 50 Nguyễn Thị Hồng Hoa 10312 2 8 2 C.A510 DKH1241 12345678901-----

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


